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 12
Sách Tập

1 Nguyễn Hoàng An 12A4 1 180.000 180.000

2 Lê Thị Kiều Anh 12A3 1 20 330.000

3 Nguyễn Thanh Ân 12A1 1 180.000

4 Trịnh Hoài Bảo 12A2 1 180.000

5 Võ Huỳnh Gia Bảo 12A6 1 180.000 180.000

6 La Tuấn Cường 12A6 1 180.000

7 Phan Công Chức 12A1 1 180.000

8 Đào Linh Chương 12A4 1 180.000 180.000
1528 tổ 12 đường hai tặng ấp Tân Điền xã 

Long Thượng huyện Cần Giuộc Long An
0782556978

9 Lê Trịnh Hoàng Danh 12A2 1 180.000

10 Nguyễn Tiến Dũng 12A2 1 180.000 180.000
71/3 Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 TP 

HCM
0358105291

11 Lại Khánh Thành Đạt 12A4 1 180.000

12 Đỗ Thành Đạt 12A1 1 180.000

13 Võ Thành Đạt 12A1 1 180.000

14 Bùi Tiến Đạt 12A2 1 180.000

15 Bùi Phong Đạt 12A5 1 180.000

16 Phùng Xuân Đông 12A5 1 180.000

17 Sen Thanh Hà 12A6 1 20 20 20 185.000 180.000 D23/617a ấp 4, xã Phong Phú, Bình Chánh 0855177109

18 Nguyễn Hoàng Thanh Hải 12A2 1 180.000

19 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 12A1 1 180.000

20 Thái Thị Bảo Hân 12A4 1 180.000 180.000

21 Lê Thị Ngọc Hân 12A5 1 180.000 180.000

GHI CHÚ:

Nhãn: 250Đ/cái

Bìa bao sách, tập: 1.500Đ/cái

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ

ĐỊA CHỈ NHẬN SÁCH

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

LIÊN HỆ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SGK LỚP 10: 164.000Đ/bộ(Chưa tính sách bài tập)

SGK LỚP 11: 169.000Đ/bộ (Chưa tính sách bài tập)

SGK LỚP 12: 180.000Đ/bộ (Chưa tính sách bài tập)

Tập trắng: 7.500Đ/quyển (Tập 96 trang)

THANH 

TOÁN 

TIỀN 

MẶT

CHUYỂN 

 KHOẢN

TỔNG 

TIỀN
STT HỌ TÊN LỚP 

ĐĂNG KÝ

TẬP

BÌA BAO

NHÃN



22 Lê Ngọc Hiền 12A5 1 180.000 180.000 1861/1 Phạm Thế Hiển, Phường 6 Quận 8 0903956684

23 Nguyễn Dương Thanh Hiếu 12A1 1 180.000

24 Nguyễn Chung Minh Hiếu 12A5 1 180.000

25 Trần Tấn Hoan 12A6 1 20 20 20 365.000 350.500
E15/426 ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình 

chánh
0938268523

26 Ngô Minh Hùng 12A3 1 180.000

27 Nguyễn Quốc Huy 12A1 1 180.000

28 Nguyễn Lê Hưng 12A3 1 180.000

29 Lê Ngọc Quỳnh Hương 12A1 1 180.000

30 Moha Mash Kasim 12A4 1 180.000 180.000 964B Nguyễn Duy,P12 q8 0909976180

31 Đỗ Lê Trung Kiên 12A3 1 180.000

32 Trần Hoàng Khang 12A2 1 10 15 25 40 325.000 325.000
2683A/63/5 Phạm Thế Hiển Phường 7 

Quận 8
0925979044

33 Hồ Phú Khánh 12A2 1 180.000

34 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 12A5 1 180.000

35 Ngô Thị Thùy Linh 12A6 1 20 20 20 365.000 365.000
D11/307A ấp 4, xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh
0764132573

36 Nguyễn Thành Long 12A1 1 180.000

37 Dương Thành Long 12A2 1 180.000

38 Cao Minh Lợi 12A4 1 180.000 180.000 2246 phạm thế hiển p6 q8 0703410271

39 Nguyễn Xuân Mạnh 12A6 1 180.000
14B tổ 16, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, 

Cần Giuộc, Long An
09087212742

40 Nguyễn Phan Hoài Minh 12A5 1 180.000 180.000

41 Lê Minh Muôn 12A1 1 180.000

42 Lý Kim Ngân 12A1 2 360.000 360.000
C13/A8 ấp 5A xã Bình Hưng, Bình Chánh 

TP HCM
0356465133

43 Nguyễn Kiều Ngân 12A2 1 180.000

44 Võ Thị Thanh Ngân 12A3 1 180.000 180.000

45 Trần Thị Tuyết Ngân 12A5 1 180.000

46 Lê Thị Mỹ Ngân 12A6 1 180.000
A2/15 Đường số 1, khu dân cư Bình 

Hưng, xã Bình Hưng, Bình Chánh
0901264737

47 Lê Trọng Nghĩa 12A5 1 15 25 298.750

48 Nguyễn Trần Hiếu Ngọc 12A5 1 180.000

49 Lại Thị Kim Ngọc 12A7 1 14 201.000
c2/36D ấp 3 xã Phong Phú huyện Bình 

Chánh
0818096832

50 Sen Thanh Ngọc 12A7 1 180.000 180.000
D23/617 ấp 4 đường Trịnh Quang Nghị xã 

phong phú huyện Bình Chánh
0839052508

51 Nguyễn Minh Nhật 12A6 1 20 330.000 330.000
A19/7 ấp 1, xã kênh T8 Hưng Long, 

huyện Bình Chánh
0902502097

52 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 12A2 1 180.000



53 Lâm Uyển Nhi 12A5 1 14 201.000

54 Trịnh Hoàng Tuyết Nhi 12A6 1 180.000

55 Lộ Thị Cẩm Nhung 12A1 1 180.000 180.000

56 Phạm Ngọc Như 12A4 1 180.000 180.000

57 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 12A5 1 180.000

58 Bùi Gia Nhựt 12A3 1 40 480.000

59 Phạm Xuân Phong 12A7 1 180.000

60 Huỳnh Thanh Phú 12A2 1 180.000

61 Nguyễn Ngọc Phú 12A2 1 180.000

62 Nguyễn Văn Phú 12A6 1 20 20 20 365.000
524A/20 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình 

Chánh
0902935691

D7/195M ấp 4 xã Phong Phú, Bình Chánh 

TP HCM
0778002547

E14/430/1A đường bà cả ấp 5 xã Đa 

Phước, Bình Chánh TP HCM
 0764349706

64 Phạm Văn Phục 12A6 1 20 20 20 365.000

65 Đỗ Nguyên Phương 12A3 1 180.000

66 Tắc Quyền 12A6 1 180.000

67 Châu Kiều Tiên 12A6 1 180.000 351/22/1 Bùi Minh Trực, p6, quận 8 0777655285

68 Trần Minh Tính 12A6 1 180.000 180.000 B4/104 ấp 2, xã Phong Phú, Bình Chánh 0768053630

70 Huỳnh Bảo Toàn 12A4 1 180.000 180.000
C3/83B ấp 3 đường tân liêm xã phong phú 

huyện bình chánh
0949637177

71 Trần Anh Tú 12A6 1 180.000
C8/17s ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình 

Chánh
0369230798

72 Trần Minh Thế Tuấn 12A1 1 180.000

73 Trần Nguyễn Anh Tuấn 12A5 1 40 40 40 550.000

74 Hứa Thiên Thanh 12A6 15 112.500 A2/52e/1 ấp 1, xã Phong Phú, Bình Chánh 0344226089

75 Đặng Thị Thu Thủy 12A1 1 180.000

76 Thanh Thủy 12A6 1 180.000

77 Võ Minh Thư 12A1 1 180.000

78 Phan Nguyễn Hoàng Thư 12A3 1 180.000

79 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 12A1 1 180.000

80 Trần Thị Thu Trang 12A2 1 180.000 180.000

B9/10b ấp 2 tổ 9 đường Nguyễn Văn 

Long,xã Qui Đức,huyện Bình 

Chánh,thành phố Hồ Chí Minh

0775974653

81 Nguyễn Thị Bé Trang 12A3 2 360.000

82 Phạm Thị Thu Trang 12A3 1 13 2 200.000 200.000

83 Đặng Kim Trúc 12A6 1 20 20 20 365.000
C5/27 ấp 3, xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh
09622477347

84 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 12A7 1 10 255.000
B8/260a ấp 2 xã Phong Phú huyện Bình 

Chánh tp HCM
0909496482

63 Đặng Kim Phúc 12A6 2 360.000 360.000



85 Nguyễn Mạnh Trường 12A2 1 180.000

86 Nguyễn Võ Ngọc Bích Uyên 12A1 1 180.000

87 Đoàn Thị Thu Vân 12A5 1 180.000 180.000

88 Đặng Trần Thanh Vân 12A7 1 5 217.500
Hẻm đình long đức ấp Phước Hưng 1 xã 

phước lâm huyện cần giuộc tỉnh Long An
0763287469

89 Nguyễn Mộng Anh Vy 12A2 2 360.000 360.000
A12/29 quốc lộ 50 xã bình hưng, huyện 

bình chánh
0902249703

90 Phạm Ngọc Thuý Vy 12A2 1 180.000 180.000
a2/8 ấp 1 xã qui đức huyện bình chánh 

tphcm
0908184787

91 Nguyễn Thị Thanh Vy 12A5 1 5 217.500

92 Nguyễn Thị Thanh Xuân 12A1 1 180.000

93 Khánh Xuân 12A3 1 180.000

94 Đỗ Thụy Thanh Xuân 12A6 20 150.000 150.000
số 3, đường 105a Trịnh Quang Nghị, P7, 

q8
0901546467

95 Đỗ Thị Ngọc Yến 12A2 1 180.000 180.000 E4/104 ẤP 5 PHONG PHÚ 0933633685


